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Hồ sơ giảng dạy Module 11
Lập kế hoạch chiến lược xây dựng chương trình khung của dự án Catalyst nhằm đảm bảo sự bền vững và phổ cập thông tin của dự án

Thông tin người thực hiện:  		Phan Thị Tâm, 
Nguyễn Thị Hồng Thơm, 
Võ An Hải, 
Hoàng Công Anh, 
Bùi Thanh Hòa, 
Trần Mạnh Cường

Ngày học:	 	23, 24, 25, 26 và 27/03/2019
Thời gian:		30 giờ học trên lớp 
Địa điểm:    	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (VUTED)
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Các vấn đề hiện tại của TVET và khung chính sách 
Các kỹ năng để phát triển bền vững và các chương trình cần thiết để phù hợp với nhu cầu kỹ năng 

Ngày học:  	23/03/2019 (8.00 – 13.00)
Địa điểm: 	Phòng 303, lầu 2, tòa nhà A2, VUTED

	STT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1
	Giới thiệu và mục tiêu của người học
	Thảo luận với người bên cạnh trong 4 phút
Giới thiệu người bên cạnh với cả lớp.
Người dạy: giới thiệu bản thân.
	· Người học: slide, video…
· Người dạy: slide

	2
	Giới thiệu module
	 Người học:
- Tài liệu hướng dẫn 
- Làm việc theo cặp:
(A: đọc nội dung về mục tiêu và tổng quan, và kết quả học tập của module
- B: đọc về thời gian biểu, tài liệu và đánh giá)
- Sau 3 phút, họ chia sẻ với nhau những gì họ đã đọc.
- Sau phần chia sẻ của người học, người dạy nhấn mạnh các điểm chính của Module. Hỏi và Đáp
Người dạy: bài giảng, tổ chức làm việc nhóm/cặp, diễn giải, quan sát, tham khảo ý kiến và nhận xét
	· Người học:
· Sử dụng giấy màu 
· Người dạy: dùng bảng 

	3
	Tính bền vững và phổ biến nói chung và tính bền vững trong môi trường dạy học là gì (định nghĩa của tính bền vững và phổ biến nói chung và tính bền vững trong môi trường dạy học)
	Người học: làm việc theo cặp
  - Thảo luận những điểm đã biết về tính bền vững và phổ biến
- Ghi chú trên giấy A1 (người dạy đưa ra vài gợi ý)
- Sau 10 phút thảo luận theo cặp, người dạy yêu cầu một số bạn trình bày thông tin trước cả lớp.
- Người dạy giải thích các điểm chính của tính bền vững và phổ biến
Người dạy
- Tổ chức làm việc theo cặp,
- Quan sát, tham khảo và tổng hợp phản hồi
	

	4
	Tính bền vững và phổ biến trong bối cảnh giảng dạy và học tập cho các chương trình bắt buộc để phù hợp với nhu cầu kỹ năng, chiến lược Dạy & Học và bối cảnh hóa
	Người học:
- Làm việc theo nhóm 
- Thảo luận những điểm đã biết về tính bền vững và phổ biến (người dạy đưa ra vài gợi ý)
- Sau 10 phút thảo luận theo cặp, người dạy yêu cầu một số bạn trình bày thông tin trước cả lớp.
- Người dạy xung cấp thông tin về sự phát triển của tính bền vững và phổ biến 
- Hỏi và đáp
Người học làm việc theo nhóm 3 người để điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.
- Người dạy đưa ra câu trả lời và giải thích câu trả lời 
Người dạy
- Tổ chức làm việc theo cặp,
- Quan sát, tham khảo và tổng hợp phản hồi
	· Người học:
· Sử dụng giấy màu 
· Người dạy: dùng slide, bảng

	5
	Đề xuất các tiêu chí phù hợp
	Người học:
Làm việc theo cặp, đọc tài liệu, thảo luận 
Người dạy:
 - Quan sát hướng dẫn
- Giải thích từ mới trong tài liệu 
- Yêu cầu người học trả lời các tiêu chí ngành phù hợp

	· Người học:
· Sử dụng slide, giấy màu 
· Người dạy: dùng slide, bảng

	6
	Đề xuất các tiêu chí phù hợp
	Người học làm việc theo nhóm và thảo luận về các tiêu chí phù hợp
Người dạy quan sát, phản hồi và tóm tắt 
	· Người học:
· Sử dụng giấy màu 
· Người dạy: dùng slide, bảng

	7
	Thuyết trình 
	Thuyết trình về kiến thức trong bài học
	· Người học:
· Sử dụng giấy màu 
· Người dạy: dùng slide, bảng
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Chương trình giảng dạy Dự bị và Tại chức dựa trên năng lực dành cho giáo viên dạy nghề
Chương trình cốt lõi lập kế hoạch chiến lược cho sự bền vững và phổ biến (1)
 
Ngày học:  	23/03/2019 (14.00 – 19.00)
Địa điểm: 	Phòng 303, lầu 2, tòa nhà A2, VUTED

	STT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1
	Chương trình giảng dạy Dự bị và Tại chức dựa trên năng lực dành cho giáo viên dạy nghề
	Người học:
- Thảo luận về định nghĩa của chương trình giáo dục nghề nghiệp
- Nêu một số ví dụ
- Thiết kế bài thuyết trình về giáo trình giáo dục nghề nghiệp
Người dạy: Thuyết trình, tổ chức làm việc nhóm, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	· Người học: chuẩn bị tập trắng
· Người dạy: slide 

	2
	Các thành phần của đề cương Module
	Người học:
- Làm việc nhóm
- Đọc tài liệu.
- Thảo luận về các thành phần của đề cương module Người dạy: Thuyết trình, tổ chức làm việc nhóm, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	· Người học: chuẩn bị tập trắng
· Người dạy: slide

	3
	Tạo đề cương module
	Người học:
- Thiết kế đề cương module  
- Thuyết trình về đề cương module
Người dạy: Thuyết trình, tổ chức làm việc nhóm, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	· Người học: chuẩn bị tập trắng
· Người dạy: slide, giấy màu

	4
	Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	Nguời học:
- Đưa ra nhận xét và phản hồi về phần thuyết trình 
- Câu hỏi và câu trả lời
Người dạy: Quan sát, đưa ra phản hồi, tóm tắt bài dạy 
	· Người học: làm việc cá nhân hoặc theo nhóm 
· Người dạy: hướng dẫn thông qua internet

	5
	Thuyết trình 
	Người học thuyết trình cá nhân 
Người dạy: Quan sát, đưa ra phản hồi, tóm tắt bài dạy 
	· Người học:
· Sử dụng slide 
· Người dạy: dùng slide, bảng




BÀI 3
Chương trình giảng dạy Dự bị và Tại chức dựa trên năng lực dành cho giáo viên dạy nghề
Chương trình cốt lõi lập kế hoạch chiến lược cho sự bền vững và phổ biến (2)

Ngày học:  	23/03/2019 (8.00 – 13.00)
Địa điểm: 	Phòng 303, lầu 2, tòa nhà A2, VUTED

	STT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1
	Chương trình giảng dạy Dự bị và Tại chức dựa trên năng lực dành cho giáo viên dạy nghề
	Người học:
- Thuyết trình về định nghĩa của chương trình giáo dục nghề nghiệp
- Nêu một số ví dụ
Người dạy: Thuyết trình, tổ chức làm việc nhóm, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	· Người học: chuẩn bị tập trắng, giấy màu
· Người dạy: slide, bảng 

	2
	Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	Người học:
- Đưa ra nhận xét và phản hồi về bài thuyết trình 
- Câu hỏi và câu trả lời
Người dạy: Quan sát, nhận xét, bài giảng
	· Người học: chuẩn bị tập trắng, giấy màu
· Người dạy: slide, bảng

	3
	Các thành phần của đề cương Module
	Người học:
- Trình bày về các thành phần của đề cương module.
- Thảo luận về các thành phần của đề cương module
Người dạy: Thuyết trình, tổ chức làm việc nhóm, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	· Người học: chuẩn bị tập trắng, giấy màu
· Người dạy: slide, bảng

	4
	Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	Người học: 
- Đưa ra nhận xét và phản hồi về bài thuyết trình 
- Câu hỏi và câu trả lời
Người dạy: Quan sát, nhận xét, bài giảng
	· Người học: chuẩn bị tập trắng, giấy màu
· Người dạy: slide, bảng

	5
	Tạo đề cương Module
	 Người học: 
Trình bày về thiết kế đề cương Module 
Người dạy: tổ chức làm việc nhóm, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	· Người học: chuẩn bị tập trắng, giấy màu
· Người dạy: slide, bảng

	6
	Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	 Người học: 
- Đưa ra nhận xét và phản hồi về bài thuyết trình 
- Câu hỏi và câu trả lời
Người dạy: Quan sát, nhận xét, bài giảng
	· Người học: chuẩn bị tập trắng, giấy màu
· Người dạy: slide, bảng
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BÀI 4
Điều chỉnh, hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS) để hỗ trợ các thỏa thuận công nhận module liên trường đại học và trao đổi sinh viên/ cán bộ
Ngày học:  	25/03/2019 (14.00 – 19.00)
Địa điểm: 	Phòng 303, lầu 2, tòa nhà A2, VUTED

	STT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1
	Định nghĩa về Tuning và Hệ thống Tích lũy và Chuyển giao Tín chỉ Châu Âu (ECTS)
	Người học:
- Thảo luận về định nghĩa của ECTs
- Nêu một số ví dụ
- Thiết kế các bài thuyết trình về ECTS
Người dạy: Thuyết trình, tổ chức làm việc nhóm, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	Máy chiếu
Tài liệu
Flashcards

	2
	- Sử dụng Tuning và Chuyển đổi tín chỉ Châu Âu
- Hệ thống tích lũy (ECTS)
- Hệ thống tích lũy (ECTS) để hỗ trợ các thỏa thuận công nhận module liên trường đại học và trao đổi sinh viên/ cán bộ
	Người học:
- Thảo luận về việc sử dụng ECTS
- Ví dụ
- Thuyết trình về Công dụng của ECTS 
Người dạy: Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, quan sát 
	Máy chiếu
Giấy A0
Tài liệu
Flashcards

	3
	Cách thiết kế chương trình giáo dục nghề nghiệp chi tiết
	Người học:
- Làm việc theo nhóm để thiết kế chương trình chi tiết giáo dục nghề
- Minh họa trên giấy A0 / máy chiếu để trình bày
- Cử đại diện trình bày 
Người dạy: Hướng dẫn, tổ chức làm việc cặp, giải thích, quan sát, tham khảo ý kiến và phản hồi tóm tắt
	Giấy A0
Bút mực màu
Máy chiếu

	4
	Triển khai chương trình giáo dục nghề nghiệp chi tiết và Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	Người học: 
- Đưa ra nhận xét và phản hồi về bài thuyết trình 
- Câu hỏi và câu trả lời
Người dạy: Quan sát, nhận xét, bài giảng
	Giấy A0
Bút mực màu
Máy chiếu

	
5
	Trình bày việc sử dụng Tuning và Hệ thống tích lũy và chuyển tín chỉ Châu Âu (ECTS) để hỗ trợ các thỏa thuận công nhận mô-đun liên trường đại học và trao đổi sinh viên / cán bộ
	Người dạy hướng dẫn cách tự học
Người học lắng nghe và ghi chú 
	Giấy A0, tập trắng, bút mực màu 



[bookmark: _Toc34611042]BÀI 5
Thiết kế chương trình giáo dục nghề nghiệp theo ECTs (1)

Ngày học:  	26/03/2019 (14.00 – 19.00)
Địa điểm: 	Phòng 303, lầu 2, tòa nhà A2, VUTED

	STT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1
	Định nghĩa chương trình giáo dục nghề nghiệp
	Người học thảo luận về định nghĩa của chương trình giáo dục nghề nghiệp / Chỉ ra một số ví dụ / Thiết kế phần thuyết trình về chương trình giáo dục nghề nghiệp
Người dạy giảng bài, tổ chức làm việc nhóm, giảng giải, quan sát, tham khảo ý kiến và tổng hợp phản hồi
	Máy chiếu
Tài liệu 
Flashcards

	2
	Cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp
	Người học thảo luận về cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp /chỉ ra cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp / Trình bày về cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp
Người dạy tổ chức làm việc nhóm, giảng giải, quan sát.
	Giấy A0 
Bút mực màu
Máy chiếu
Flashcards

	3
	Áp dụng cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chuyên ngành
	Người học làm việc theo cặp để xây dựng cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chuyên ngành của mình/ Minh họa trên giấy A0/ Máy chiếu để thuyết trình / Chỉ định đại diện trình bày
Người dạy hướng dẫn, tổ chức làm việc theo cặp, quan sát, tham khảo ý kiến và tổng hợp phản hồi
	Giấy A0 
Bút mực màu
Máy chiếu


	4
	Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	Người học đưa ra nhận xét và phản hồi về phần thuyết trình / Đưa ra các câu hỏi và câu trả lời
Người dạy quan sát, đưa ra phản hồi, giảng bài
	Máy chiếu
Tài liệu 
Flashcards

	
5
	Cấu trúc của chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chuyên ngành
	Người dạy hướng dẫn cách tự học
Người học lắng nghe và ghi chú
	Tập trắng, giấy A0, giấy màu 
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Thiết kế chương trình giáo dục nghề nghiệp theo ECTs (2)

Ngày học:  	27/03/2019 (14.00 – 19.00)
Địa điểm: 	Phòng 303, lầu 2, tòa nhà A2, VUTED

	STT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1
	Định nghĩa chương trình giáo dục nghề nghiệp
	Người học thảo luận về định nghĩa của chương trình giáo dục nghề nghiệp / Chỉ ra một số ví dụ / Thiết kế phần thuyết trình về chương trình giáo dục nghề nghiệp
Người dạy giảng bài, tổ chức làm việc nhóm, giảng giải, quan sát, tham khảo ý kiến và tổng hợp phản hồi
	Máy chiếu
Tài liệu 
Flashcards

	2
	Cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp
	Người học thảo luận về cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp /chỉ ra cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp / Trình bày về cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp
Người dạy tổ chức làm việc nhóm, giảng giải, quan sát.
	Giấy A0 
Bút mực màu
Máy chiếu
Flashcards

	3
	Áp dụng cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chuyên ngành
	Người học làm việc theo cặp để xây dựng cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chuyên ngành của mình/ Minh họa trên giấy A0/ Máy chiếu để thuyết trình / Chỉ định đại diện trình bày
Người dạy hướng dẫn, tổ chức làm việc theo cặp, quan sát, tham khảo ý kiến và tổng hợp phản hồi
	Giấy A0 
Bút mực màu
Máy chiếu


	4
	Chỉnh sửa chéo/ngang cấp
	Người học đưa ra nhận xét và phản hồi về phần thuyết trình / Đưa ra các câu hỏi và câu trả lời
Người dạy quan sát, đưa ra phản hồi, giảng bài
	Máy chiếu
Tài liệu 
Flashcards

	
5
	Cấu trúc của chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chuyên ngành
	Người dạy hướng dẫn cách tự học
Người học lắng nghe và ghi chú
	Tập trắng, giấy A0, giấy màu
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